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Đại Tạng Kinh _Tập 85 _ No.2843 
  

ĐẠI BI KHẢI THỈNH 
 
Hán văn: Không biết người soạn 
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH 
  
Đại Bi Khải Thỉnh: 
(Dựa theo Kinh. Phàm muốn thọ trì, trước tiên chí tâm niệm A Di Đà Phật ba 

biến để tạo duyên với Đức Phật A Di Đà, là Bản Sư của Quán Âm vậy) 
Ngửa mở vành trăng,  Quán Tự Tại 
Rộng lớn tròn đầy, thân vàng tía 
Luôn duỗi ngàn tay hiện Thế Gian 
Ngàn mắt tỏa sáng thường chiếu khắp 
Một ngàn hai trăm (1200) Chân Ngôn Khế 
Hay mãn ước nguyện của chúng sinh 
Mặt hiện ba mắt trang nghiêm khắp 
Đỉnh đội Di Đà, cầm vật báu 
Tuyên tán Chân Ngôn, Pháp vi diệu 
Thọ trì sẽ chứng Phật Bồ Đề 
Biện tài không ngại độ Người, Trời  
Trong Chúng Bồ Tát là Thượng Thủ 
Tạm nghe còn diệt trần sa nghiệp  
Đọc niệm sẽ tăng thành Nhân Phật 
Sức Đại Bi Nguyện khó nghĩ bàn 
Vì thế nay con luôn tán niệm. 
 
_ Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm 
Nguyện con mau biết tất cả Pháp 
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm 
Nguyện con sớm được mắt Trí Tuệ  
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm 
Nguyện con mau độ tất cả Chúng 
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm 
Nguyện con sớm được phương tiện khéo 
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm 
Nguyện con mau ngồi thuyền Bát Nhã 
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm 
Nguyện con sớm được qua biển khổ 
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm 
Nguyện con mau được Đạo Giới Định 
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm 
Nguyện con sớm lên núi Niết Bàn 
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm 
Nguyện con mau gặp nhà Vô Vi 
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm 
Nguyện con sớm đồng Thân Pháp Tính 
_ Nếu con hướng núi Đao 
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Núi Đao tự sụp đổ 
Nếu hướng lửa, nước sôi 
Lửa, nước sôi tự diệt 
Nếu con hướng Địa Ngục 
Địa Ngục tự cạn khô 
Nếu con hướng Ngã Quỷ 
Quỷ đói tự no đủ 
Nếu con hướng Tu La 
Tâm ác tự điều phục 
Nếu con hướng Súc Sinh 
Tự  được Trí Tuệ lớn 
  
Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại 

Đại Bi Tâm Đà La Ni Thần Diệu Chương Cú: 
1) Nam mô hát la đát na đá la dạ gia   

  
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
2) Nam mô a lợi gia 

  
NAMAḤ  ĀRYA 
3) Bà lô yết đế thước bát la gia 

 
AVALOKITEŚVARĀYA 
4) Bồ đề tát đỏa bà gia 

  
BODHI-SATVĀYA 
5) Ma ha tát đoả bà gia 

   
MAHĀ-SATVĀYA  
6) Ma ha ca lô ni ca gia  

    
MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 
7) Án 

 
OṂ  
8) Tát bà la phạt duệ  

  
SARVA  RABHAYE 
9) Số đát na đát tả  

  
ŚUDDHA-NĀDASYA 
10) Nam mô tất cát lật đỏa y mông a lợi gia 

   
NAMASKṚTVA   IMAṂ   ĀRYA 
11) Bà lô yết đế thất phật lăng đà bà  

  
AVALOKITEŚVARA  LAṂTABHA  
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12) Nam mô na la cẩn trì   
   

NAMO  NĪLAKAṆṬHA 
13) Hê lợi ma ha bàn đá sa mế  

   
HṚ MAHĀ-PATAŚAMI 
14) Tát bà a tha đậu du minh  

  
SARVĀTHA  DU  ŚUPHAṂ 
15) A du dựng 

 
AJIYAṂ  
16) Tát bà tát đá na tát bà già  

    
SARVA  SATVA  NĀMA  BHAGA 
17) Ma phạt đặc đậu 

   
MĀ  BHĀTI  DU 
18) Đát điệt tha 

  
TADYATHĀ  

   
19) Án  
OṂ   

 
20)A bà lô hê lô ca đế 
AVALOKI  LOKATE  
21) Ca la đế  

 
KALATI  
22) Di hê lợi, ma ha bồ đề tát đỏa 

     
I  HELIḤ  MAHĀ-BODHISATVA 
23) Tát bà tát bà  

  
SARVA  SARVA 
24) Ma la ma la (Đệ Tử Phật thọ trì) 

  
MĀLA  MĀLA 
25) Ma ê ma ê lợi đà dựng 

   
MASĪ  MASĪ  HṚDAYAṂ 
26) Câu lô câu lô yết mông 

   
KURU  KURU  KARMAṂ 
27) Độ lô độ lô, phạt xà gia đế,  ma ha phạt xà gia đế 
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TURU TURU BHAṢI  YATI  MAHĀ-BHAṢI  YATI 
28) Đà la đà la 

  
DHĀRA  DHĀRA  
29) Địa lợi ni 

 
DHIRIṆI 
30) Thất phật la gia 

 
IŚVARĀYA 
31) Già la già la 

  
CALA  CALA 
32) Ma ma phạt ma la 

   
MAMA  VIMALA 
33) Mục đế lệ  

 
MUKTE  
34) Y hê di hê  

 
EHYEHI  
35) Thất na  thất na 

  
ŚINA  ŚINA 
36) A la sâm phạt la xá lợi 

    
ARASIṂ  BHALA  ŚARI 
37) Phạt sa phạt sâm 

  
BHAṢĀ  BHAṢIṂ  
38) Phạt la xá lợi 

  
BHARA  ŚAYA 
39) Hô lô hô lô, ma la  

    
HULU  HULU  PRA 
40) Hô lô hô lô hê lợi  

    
HULU  HULU  ŚRĪ 
41) Sa la sa la 

    
SARA  SARA 
42) Tất lợi tất lợi  
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SIRI  SIRI 
43) Tô rô  tô rô  

  
SURU  SURU 
44) Bồ đề dạ, bồ đề dạ 

  
BUDDHIYA  BUDDHIYA 
45) Bồ đà dạ, bồ đà dạ  

   
BUDDHĀYA  BUDDHĀYA 
46) Di đế lợi dạ, na la cẩn trì  
   
MAITRIYA  NĪLAKAṆṬHA  
47) Tha điệt lợi sắt ni na  

 
TRIŚARAṆA 
48) Ba dạ ma na 

    
ABHAYA  MAṆA  
49) Sa bà ha 

  
SVĀHĀ  
50) Tất đà dạ 

    
SIDDHIYA  
51) Sa bà ha 

 
SVĀHĀ 
52) Ma ha tất đà dạ 

   
MAHĀ-SIDDHIYA  
53) Sa bà ha 

 
SVĀHĀ  
54) Tất đà dụ nghệ  

   
SIDDHA-YOGA  
55) Thất bà la gia  

 
IŚVARĀYA 
56) Sa bà ha 

 
SVĀHĀ  
57) Na la cẩn trì  
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NĪLAKAṆṬHA 
58) Sa bà ha 

 
SVĀHĀ  
59) Ma la na la 

    
PRAVARĀHA-MUKHĀYA 
60) Sa bà ha 

 
SVĀHĀ  
61) Tất la tăng a mục khư gia  

      
ŚRĪ-SIṂHA-MUKHĀYA 
62) Sa bà ha 

 
SVĀHĀ  
63) Bà ba ma a tất đà dạ 

     
SARVA  MAHĀ-MUKTĀYA 
64) Sa bà ha 

 
SVĀHĀ  
65) Giả cát la a tất đà gia  

   
CAKRĀ  YUDHĀYA 
66) Sa bà ha 

 
SVĀHĀ 
67) Ba ma yết tất đà gia 

    
PADMA-HASTĀYA 
68) Sa bà ha 

 
SVĀHĀ  
69) Na la cẩn trì bà già la gia 

   
NĪLAKAṆṬHA-ŚAṄKHA-RĀJA 
70) Sa bà ha 

 
SVĀHĀ  
71) Ma bà lợi thắng yết la dạ 

      
MĀ  VARI  ŚAṄKARĀYA 
72) Sa bà ha 

 
SVĀHĀ 
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73) Nam mô hát la đát na đá la dạ gia 
  

NAMO  RATNA-TRAYĀYA  
74) Nam mô  a lợi gia  

  
NAMAḤ  ĀRYA 
75 ) Bà lô cát đế, thước bá la gia  

 
79 ) AVALOKITEŚVARĀYA  
76) Sa bà ha 

 
SVĀHĀ 
77) Tất điện đô  

      
 OṂ _ SIDDHI  YANTU  
78) Mạn đa la, phật đà gia 

 
MANTRA-PADĀYA 
79) Sa bà ha 

 
SVĀHĀ 
 
Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại 

Đại Bi Tâm Đà La Ni Hồi Hướng: 
 Nguyện Công Đức đọc tụng 
Hồi Hướng khắp Hữu Tình 
Con cùng với chúng sinh 
Đều đồng thành Phật Đạo 

_Hết_ 
11/02/2009 

 
 


